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PHÒNG 1, ĐỢT 1 (Sáng ngày 19/9/2022, thời gian: 7 giờ 00 phút)

1 Lê Hoài An 17/4/1985 CVC01 HĐND huyện Đắk R'Lấp x Chứng chỉ
tiếng DTTS

2 Nguyễn Vũ Ân 15/8/1974 CVC02 Văn phòng HĐND&UBND
huyện Đắk Song x

Có bằng
ĐH Ngoại

ngữ

3 Huỳnh Tuấn Anh 25/6/1986 CVC03 Sở Giao thông vận tải Đắk
Nông x Chứng chỉ

tiếng DTTS

4 Nguyễn Thiện Ánh 13/02/1978 CVC04 Sở Xây dựng x Chứng chỉ
tiếng DTTS

5 Cao Thị Hà Bắc 13/3/1984 CVC05 Sở Kế hoạch và Đầu tư x Chứng chỉ
tiếng DTTS

6 Phạm Văn Bắc 24/6/1982 CVC06 Sở Giao thông vận tải Đắk
Nông x Chứng chỉ

tiếng DTTS

7 Nguyễn Ngọc Bàn 05/10/1982 CVC07 Ban Quản lý các khu công
nghiệp tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

8 Hà Xuân Bình 30/4/1975 CVC08 Sở Xây dựng x Chứng chỉ
tiếng DTTS

9 Trần Thanh Bình 03/7/1986 CVC09 Sở Xây dựng Tiếng
Anh

10 Hồ Văn Bộ 15/7/1986 CVC10 Sở Tài chính x Chứng chỉ
tiếng DTTS

11 Đỗ Thanh Cát 19/6/1972 CVC11 UBND huyện Đắk R'Lấp x Chứng chỉ
tiếng DTTS

12 Mạc Như Công 16/10/1983 CVC12 Phòng Kinh tế, Văn phòng
UBND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

13 Bùi Văn Cường 07/4/1985 CVC13 Sở Nội vụ x Người
DTTS

14 Trần Cao Cường 23/5/1986 CVC14 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS
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15 Lê Bá Cường 05/6/1978 CVC15 Sở Giáo dục và Đào tạo x Chứng chỉ
tiếng DTTS

16 Nguyễn Việt Cường 01/12/1981 CVC16 Sở Thông tin và Truyền
thông

Tiếng
anh

17 Nguyễn Minh Đài 24/01/1980 CVC17 Phòng Nội vụ huyện Đắk
R'Lấp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

18 Hà Văn Đại 09/3/1976 CVC18 Sở Giáo dục và Đào tạo x Chứng chỉ
tiếng DTTS

19 Lê Thanh Đạm 20/3/1981 CVC19 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

20 Tạ Quốc Đạt 05/8/1988 CVC20 Sở Xây dựng x Chứng chỉ
tiếng DTTS

21 Trần Viết Điệp 30/4/1980 CVC21 Ban Dân tộc x Chứng chỉ
tiếng DTTS

22 Đoàn Văn Đông 20/3/1985 CVC22 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

23 Đăng Ngọc Đồng 8/8/1977 CVC23 Sơ ̉Y tế x Chứng chỉ
tiếng DTTS

24 Lang Văn Đức 05/8/1982 CVC24
 Chánh Văn phòng

HĐND&UBND huyện
Krông Nô

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

25 Nguyễn Dũng 29/01/1976 CVC25 Sở Giao thông vận tải Đắk
Nông x Chứng chỉ

tiếng DTTS

26 Trương Văn Dũng 18/10/1978 CVC26 Sở Công Thương x Chứng chỉ
tiếng DTTS

27 Nguyễn Tiến Dũng 10/01/1986 CVC27 Sở Tư pháp x Chứng chỉ
tiếng DTTS

28 Lê Quang Dũng 01/01/1977 CVC28 Văn phòng HĐND-UBND
huyện Đắk R'Lấp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

29 Sang Quốc Hà 11/6/1977 CVC29 Sơ ̉Y tế x Chứng chỉ
tiếng DTTS

30 Nguyễn Thị Thu Hà 20/6/1986 CVC30 Phòng KG-VX, Văn phòng
UBND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

31 Đinh Thị Hồng Hải 13/02/1981 CVC31 Sở Kế hoạch và Đầu tư x Chứng chỉ
tiếng DTTS
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32 Trần Thị Minh Hải 19/3/1987 CVC32 Sở Kế hoạch và Đầu tư x Chứng chỉ
tiếng DTTS

33 Nguyễn Văn Hải 19/2/1982 CVC33
Chi cục Bảo vệ môi trường,

Sở Tài nguyên và Môi
trường

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

34 Ngân Thanh Hải 06/12/1986 CVC34 Phòng Dân tộc huyện Krông
Nô x Chứng chỉ

tiếng DTTS

35 Hồ Sỹ Hào 12/12/1983 CVC35 Sở Nông nghiệp và PTNT x Chứng chỉ
tiếng DTTS

36 Phan Văn Hào 20/6/1978 CVC36 HĐND-UBND huyện Tuy
Đức x Chứng chỉ

tiếng DTTS

37 Đàm Quang Hậu 02/9/1969 CVC37 Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

38 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/02/1984 CVC38 Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm, Sơ ̉Y tế x Chứng chỉ

tiếng DTTS

39 Hoàng Thị Hiền 08/3/1976 CVC39 Ban TCD, Văn phòng
UBND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

40 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/4/1981 CVC40 HĐND và UBND thành phố
Gia Nghĩa x Chứng chỉ

tiếng DTTS

PHÒNG 2, ĐỢT 1 (Sáng ngày 19/9/2022, thời gian: 7 giờ 00 phút)

1 Đoàn Thị Mỹ Hiền 15/6/1984 CVC41 Phòng Tư pháp huyện Đắk
R'Lấp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

2 Phạm Tuấn Hiền 22/10/1981 CVC42 Phòng Tài chính - Kế hoạch,
UBND huyện Đắk Rlấp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

3 Trần Trung Hiếu 02/05/1986 CVC43 Sở Kế hoạch và Đầu tư x Chứng chỉ
tiếng DTTS

4 Đinh Ngọc Hiếu 09/8/1988 CVC44 Phòng Tổng hợp, Văn phòng
UBND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

5 Nguyễn Thị Hoài 26/5/1984 CVC45 Sở Y tế x Chứng chỉ
tiếng DTTS

6 Trương Văn Hoài 02/9/1987 CVC46 Sở Tư pháp x Chứng chỉ
tiếng DTTS

7 Nguyễn Thọ Hoàng 15/10/1984 CVC47 Phòng Quản lý đô thị,
UBND thành phố Gia Nghĩa x Chứng chỉ

tiếng DTTS

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Số báo
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Được
miễn
thi

ngoại
ngữ

Ngoại
ngữ

đăng kí
dự thi

Ghi chú
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8 Mai Thị Thanh Huệ 04/9/1985 CVC48
Chi cục Phát triển nông

nghiệp, Sở Nông nghiệp và
PTNT

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

9 Trần Thị Bích Huệ 08/8/1983 CVC49 Văn phòng HĐND và
UBND thành phố Gia Nghĩa x Chứng chỉ

tiếng DTTS

10 Nguyễn Anh Hùng 25/8/1985 CVC50 Sở Nông nghiệp và PTNT x Chứng chỉ
tiếng DTTS

11 Đậu Thị Hương 20/10/1986 CVC51 Văn phòng UBND tỉnh x Chứng chỉ
tiếng DTTS

12 Lê Thị Như Hương 30/03/1980 CVC52 Phòng Giáo dục và Đào tạo,
UBND thành phố Gia Nghĩa x Chứng chỉ

tiếng DTTS

13 Đặng Văn Hướng 20/5/1973 CVC53 Phòng Dân tộc huyện Đắk
Glong x Chứng chỉ

tiếng DTTS

14 Bùi Thị Cẩm Hường 04/01/1984 CVC54 Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch x Chứng chỉ

tiếng DTTS

15 Bùi Văn Khắc 17/8/1979 CVC55 Phòng Tài chính - Kế hoạch,
UBND huyện Cư Jút x Chứng chỉ

tiếng DTTS

16 Đỗ Văn Khang 12/4/1971 CVC56 Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật x cán bộ luân

chuyển

17 Đỗ Đăng Khoa 10/17/1977 CVC57 Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
UBND huyện Cư Jút x Chứng chỉ

tiếng DTTS

18 Nguyễn Văn Khuê  10/3/1979 CVC58 Ban Dân tộc x Chứng chỉ
tiếng DTTS

19 Phan Thị Khương 26/02/1986 CVC59 HĐND-UBND huyện Tuy
Đức x Chứng chỉ

tiếng DTTS

20 Lê Xuân Kỳ 07/4/1979 CVC60 Sở Khoa học và công nghệ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

21 Nguyễn Xuân Lâm 20/02/1964 CVC61 Chi cục Dân số - KHHGĐ,
Sở Y tế x Chứng chỉ

tiếng DTTS

22 Phạm Vũ Lâm 20/02/1983 CVC62 Chi cục Thủy lợi, Sở Nông
nghiệp và PTNT x Chứng chỉ

tiếng DTTS

23 Trần Thị Ái Lê 24/3/1978 CVC63
Phòng Lao động Thương
binh và Xã hội, UBND

huyện Cư Jút
x Chứng chỉ

tiếng DTTS

24 Đỗ Thị Thu Linh 08/8/1983 CVC64 Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Số báo
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25 Trần Ngọc Lĩnh 23/7/1982 CVC65 Ban KT-XH HĐND huyện
Đắk Glong x Chứng chỉ

tiếng DTTS

26 Nguyễn Đức Lộc 06/12/1978 CVC66
 Chi cục Bảo vệ môi trường,

Sở Tài nguyên và Môi
trường

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

27 Nguyễn Ngọc Lợi 06/01/1967 CVC67 Phòng Dân tộc huyện Đắk
R'Lấp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

28 Liễu Hoàng Phi Long 29/7/1987 CVC68 Sở Tài chính x Chứng chỉ
tiếng DTTS

29 Lê Văn Long 07/8/1970 CVC69 Sở Giáo dục và Đào tạo Tiếng
Anh

30 Lưu Văn Long 15/06/1982 CVC70 Sở Tài nguyên và Môi
trường x Chứng chỉ

tiếng DTTS

31 Nguyễn Hữu Lực 09/6/1981 CVC71 Phòng Tài chính kế hoạch,
UBND huyện Tuy Đức x Chứng chỉ

tiếng DTTS

32 Lê Thị Lý 08/5/1984 CVC72 Sở Thông tin và Truyền
thông x Chứng chỉ

tiếng DTTS

33 Dương Thị Minh Lý 10/02/1985 CVC73 Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

34 Nguyễn Thanh Minh 09/5/1981 CVC74 Sở Xây dựng x Chứng chỉ
tiếng DTTS

35 Nguyễn Thị Hoài Nam 15/7/1987 CVC75 Phòng NN-TNMT, Văn
phòng UBND tỉnh

Tiếng
Anh

36 Phạm Văn Nam 28/3/1987 CVC76 Phòng Nội vụ huyện Đắk
R'Lấp x

Học Thạc
sỹ bằng

tiếng nước
ngoài

37 Nguyễn Thaành Nam 23/8/1977 CVC77 Phòng Nội vụ,  huyện Đắk
Mil x Chứng chỉ

tiếng DTTS

38 Đỗ Duy Nam 20/7/1981 CVC78
Phòng Nôn nghiệp và Phát
triển nông thôn, , UBND

huyện Cư Jut
x Chứng chỉ

tiếng DTTS

39 Nguyễn Đình Nam 18/07/1981 CVC79 Phòng Tài chính - Kế hoạch,
UBND huyện Đắk Glong x Chứng chỉ

tiếng DTTS

40 Nguyễn Văn Nam 23/12/1986 CVC80 Phòng Tài chính - Kế hoạch,
UBND huyện Đắk Glong x Chứng chỉ

tiếng DTTS

PHÒNG 1, ĐỢT 2 (Sáng ngày 19/9/2022, thời gian: 8 giờ 15 phút)
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1 Chu Thị Nga 05/3/1987 CVC81 Sở Tư pháp x Chứng chỉ
tiếng DTTS

2 Trương Thị Ngân 12/6/1979 CVC82 Sở Lao động -TB&XH x Chứng chỉ
tiếng DTTS

3 Trần Thanh Nghiêm 01/6/1981 CVC83 Phòng Tài chính - Kế hoạch,
UBND huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

4 Trần Bảo Ngọc 26/7/1986 CVC84 Sở Khoa học và Công nghệ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

5 Trần Thị Như Ngọc 12/7/1984 CVC85 Sở Tư pháp x Chứng chỉ
tiếng DTTS

6 Lê Thị Nguyệt 05/12/1983 CVC86 Phòng Nội vụ huyện Krông
Nô x Chứng chỉ

tiếng DTTS

7 Lê Nhơn 25/11/1967 CVC87 Sở Giáo dục và Đào tạo x Chứng chỉ
tiếng DTTS

8 Đinh Thanh Ninh 27/10/1982 CVC88 Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

9 Ngô Quốc Phong 06/02/1982 CVC89 Sở Công Thương x
Học thạc sỹ
bằng tiếng

Anh

10 Lý Xuân Phong 19/5/1983 CVC90 Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch x Chứng chỉ

tiếng DTTS

11 Nguyễn Đức Phong 06/10/1969 CVC91 Phòng Tư pháp, UBND
thành phố Gia Nghĩa x Chứng chỉ

tiếng DTTS

12 Nguyễn Văn Phú 20/9/1981 CVC92
Chi cục Phát triển nông
thôn, Sở Nông nghiệp và

PTNT
x Chứng chỉ

tiếng DTTS

13 Nguyễn Chí Phúc 12/12/1987 CVC93
Chi cục Phát triển nông

nghiệp, Sở Nông nghiệp và
PTNT

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

14 Vũ Thanh Phương 28/11/1980 CVC94 Phòng Tài nguyên và Môi
trường,  huyện Đắk Mil x Chứng chỉ

tiếng DTTS

15 Phạm Thị Phượng 05/10/1988 CVC95 Văn phòng UBND tỉnh x Chứng chỉ
tiếng DTTS

16 Tạ Thị Mỹ Phượng 28/11/1976 CVC96 Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

17 Phạm Thị Phượng 30/10/1983 CVC97 UBND huyện Tuy Đức x Chứng chỉ
tiếng DTTS

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Số báo
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Cơ quan đơn vị đang làm
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18 Đặng Ngọc Quang 20/3/1985 CVC98 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

19 Mai Xuân Quang 20/10/1979 CVC99 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

20 Trần Quốc 20/12/1977 CVC100 Văn phòng Điều phối nông
thôn mới tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

21 Vũ Bá Quyền 03/10/1985 CVC101 Sở Tài chính x Chứng chỉ
tiếng DTTS

22 Dương Văn Quyền 05/11/1970 CVC102 Sở Tài nguyên và Môi
trường x Chứng chỉ

tiếng DTTS

23 Hòa Quang Việt Sáng 22/11/1987 CVC103 Phòng Tài chính - Kế hoach
huyện Đắk Mil x Chứng chỉ

tiếng DTTS

24 Tôn Thất Nhật Sinh 10/3/1981 CVC104 Sở Công Thương x Chứng chỉ
tiếng DTTS

25 Nguyễn Anh Sơn 11/5/1978 CVC105 Sở Kế hoạch và Đầu tư x Chứng chỉ
tiếng DTTS

26 Trương Văn Sơn 20/11/1984 CVC106
Chi cục Phát triển nông
thôn, Sở Nông nghiệp và

PTNT
x Chứng chỉ

tiếng DTTS

27 Nguyễn Cát Ngọc Sơn 28/6/1979 CVC107 Phòng Kinh tế - Hạ tầng,
UBND huyện Tuy Đức x Chứng chỉ

tiếng DTTS

28 Trần Thị Tâm 01/10/1985 CVC108
Chi cục Phát triển nông

nghiệp, Sở Nông nghiệp và
PTNT

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

29 Bùi Thế Tân 17/3/1983 CVC109 Phòng HC-QT, Văn phòng
UBND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

30 Nguyễn Nam Thắng 01/6/1977 CVC110 Phòng Nội vụ, , UBND
huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

31 Phạm Thị Hồng Thanh 19/01/1987 CVC111
 Chi cục Bảo vệ môi trường,

Sở Tài nguyên và Môi
trường

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

32 Lê Văn Thanh 21/9/1983 CVC112 Phòng NN-TNMT, Văn
phòng UBND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

33 Nguyễn Trung Thành 22/6/1981 CVC113 Phòng Văn hóa - Thông tin,
UBND huyện Tuy Đức x Chứng chỉ

tiếng DTTS

34 Trương Thiị Phương
Thao 03/3/1986 CVC114 Sở Xây dựng x Chứng chỉ

tiếng DTTS
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35 Văn Thị Thanh Thảo 08/02/1980 CVC115 Sở Xây dựng x Chứng chỉ
tiếng DTTS

36 Võ Thị Thảo 17/02/1986 CVC116 Sở Tư pháp x Chứng chỉ
tiếng DTTS

37 Nguyễn Chánh Thế 14/04/1981 CVC117 Sở Kế hoạch và Đầu tư x Chứng chỉ
tiếng DTTS

38 Nguyễn Văn Thịnh 04/04/0984 CVC118 Sở Giao thông vận tải Đắk
Nông x Chứng chỉ

tiếng DTTS

39 Nguyễn Đức Thọ 07/7/1982 CVC119 Văp phòng HĐND- UBND
huyện Đắk Glong x Chứng chỉ

tiếng DTTS

40 Quế Thị Thoa 07/12/1982 CVC120 Sở Giáo dục và Đào tạo x Chứng chỉ
tiếng DTTS

PHÒNG 2, ĐỢT 2 (Sáng ngày 19/9/2022, thời gian: 8 giờ 15 phút)

1 Trần Nam Thông 19/4/1972 CVC121 Sở Khoa học và công nghệ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

2 Đỗ Đặng Thông 05/7/1987 CVC122 Sở Khoa học và Công nghệ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

3 Bùi Thị Kim Thư 08/6/1981 CVC123 UBND thành phố Gia Nghĩa x Chứng chỉ
tiếng DTTS

4 Trần Văn Thuấn 20/9/1982 CVC124 Sở Công Thương Tiếng
Anh

5 Lê Xuân Thuận 28/9/1987 CVC125 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

6 Lê Hữu Thường 23/7/1975 CVC126 Văn phòng Đoàn ĐBQH và
HĐND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

7 Nguyễn Thị Thu Thủy 16/4/1972 CVC127 Sở Y tế x Chứng chỉ
tiếng DTTS

8 Nguyễn Thị Diệp Thủy 14/3/1982 CVC128 Phòng Kế hoạch - tài chính,
Sở Nông nghiệp và PTNT x Chứng chỉ

tiếng DTTS

9 Nguyễn Ngọc Tiền 01/4/1979 CVC129 Sở Tài chính x Chứng chỉ
tiếng DTTS

10 Ngô Đức Toàn 30/5/1982 CVC130 Sở Xây dựng Tiếng
Anh

11 Bùi Viết Toàn 19/05/1975 CVC131 Phòng Tài chính - Kế hoạch,
UBND thành phố Gia Nghĩa x Chứng chỉ

tiếng DTTS
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12 Trương Thị Quỳnh
Trâm 20/01/1988 CVC132 Sở Nội vụ x Chứng chỉ

tiếng DTTS

13 Nguyễn Thị Phương
Trâm 30/8/1988 CVC133 Sở Tư pháp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

14 Phạm Quốc Trọng 11/3/1981 CVC134 Phòng GDĐT, UBND huyện
Tuy Đức x Chứng chỉ

tiếng DTTS

15 Ngô Thị Thanh Trúc 22/6/1978 CVC135 Sở Lao động - TB&XH x Chứng chỉ
tiếng DTTS

16 Đào Huy Trung 17/02/1980 CVC136 Văn phòng UBND tỉnh x Chứng chỉ
tiếng DTTS

17 Nguyễn Nguyên
Trường 18/11/1987 CVC137 Phòng Nội chính, Văn phòng

UBND tỉnh x Chứng chỉ
tiếng DTTS

18 Võ Văn Tú 04/9/1984 CVC138 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

19 Lê Văn Tuân 20/7/1982 CVC139 Phòng Nội vụ huyện Đắk
Glong x Chứng chỉ

tiếng DTTS

20 Nguyễn Xuân Tuấn 22/4/1980 CVC140 Sở Kế hoạch và Đầu tư x Chứng chỉ
tiếng DTTS

21  Lê Huy Tuấn 26/9/1981 CVC141 Sở Khoa học và công nghệ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

22 Nguyễn Văn Tuấn 11/10/1979 CVC142 Phòng Tài nguyên và Môi
trường,  huyện Đắk Mil x Chứng chỉ

tiếng DTTS

23 Phan Minh Tuấn 20/8/1974 CVC143 Phòng GD và ĐT, UBND
huyện Đắk Glong x Chứng chỉ

tiếng DTTS

24 Nguyễn Văn Tuấn 23/3/1987 CVC144 Phòng Nội vụ, UBND huyện
Tuy Đức x Chứng chỉ

tiếng DTTS

25 Lê Văn Tưởng 08/07/1981 CVC145 Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

26 Trương Thị Đạm Tuyết 14/10/1981 CVC146 Sở Tài nguyên và Môi
trường x

Học Thạc
sỹ ở nước
ngoài

27 Nguyễn Thị Tuyết Vân 29/12/1984 CVC147 Phòng KG-VX, Văn phòng
UBND tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

28 Trương Thi ̣Vi 06/6/1981 CVC148 Sơ ̉Y tế x Chứng chỉ
tiếng DTTS
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29 Vũ Văn Vinh 20/7/1980 CVC149 Văn phòng UBND tỉnh Tiếng
Anh

30 Nguyễn Thị Vinh 10/7/1970 CVC150 HĐND huyện Đắk R'Lấp x Chứng chỉ
tiếng DTTS

31 Lê Hoàng Vinh 15/12/1978 CVC151 Phòng NN&PTNT, UBND
huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

32 Đặng Hồng Vũ 21/3/1977 CVC152 Sở Y tế x Chứng chỉ
tiếng DTTS

33 Phạm Hùng Vỹ 20/9/1981 CVC153 Sở Nông nghiệp và PTNT x Chứng chỉ
tiếng DTTS

34 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/3/1985 TTVC154 UBND thành Phố Gia Nghĩa x Chứng chỉ
tiếng DTTS

35 Phan Văn Bảy 20/12/1977 TTVC155 Văn hóa, Thể thao và Du
lịch x Chứng chỉ

tiếng DTTS

36 Vũ Văn Bình 10/9/1984 TTVC156 Sở Lao động -TB&XH x Chứng chỉ
tiếng DTTS

37 Nguyễn Văn Điệp 09/6/1978 TTVC157 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

38 Lê Ngọc Giang 20/04/1964 TTVC158 Thanh tra tỉnh x Chứng chỉ
tiếng DTTS

39 Nguyễn Hồng Hà 10/9/1983 TTVC159 Thanh tra Sở Xây dựng x Chứng chỉ
tiếng DTTS

40 Huỳnh Hân 21/01/1980 TTVC160 Thanh tra tỉnh x Chứng chỉ
tiếng DTTS

PHÒNG 1, ĐỢT 3 (Sáng ngày 19/9/2022, thời gian: 9 giờ 30 phút)

1 Lê Đức Hạnh 01/09/1976 TTVC161 Thanh tra tỉnh x Chứng chỉ
tiếng DTTS

2 Trương Quang Hoa 30/12/1978 TTVC162 Thanh tra Sở Nông nghiệp
và PTNT x Chứng chỉ

tiếng DTTS

3 Hoàng Hữu Huy 03/8/1972 TTVC163 Sở Giao thông vận tải x Chứng chỉ
tiếng DTTS

4 Trịnh Văn Ngọc 15/8/1977 TTVC164 Sở Công Thương x Chứng chỉ
tiếng DTTS
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5 Trần Vĩnh Phương 04/01/1984 TTVC165 Sở Giao thông vận tải x Chứng chỉ
tiếng DTTS

6 Phan Văn Quốc 808/8/1978 TTVC166 UBND thành Phố Gia Nghĩa x Chứng chỉ
tiếng DTTS

7 Lê Đình Thắng 09/4/1983 TTVC167 Thanh tra Sở Nông nghiệp
và PTNT x Chứng chỉ

tiếng DTTS

8 Phạm Văn Thuý 28/10/1968 TTVC168 Thanh tra tỉnh x Chứng chỉ
tiếng DTTS

9 Đinh Văn Tuấn 19/5/1977 TTVC169 Sở Tư pháp x Chứng chỉ
tiếng DTTS

10 Phùng Thanh Tuấn 10/12/1977 TTVC170 Thanh tra tỉnh x Chứng chỉ
tiếng DTTS

11 Phùng Thị Vân 11/02/1982 TTVC171 Sở Khoa học và Công nghệ x
Bằng Thạc
sĩ nước
ngoài

12 Đặng Quốc Anh 04/4/1984 KLVC172 Hạt Kiểm lâm huyện Đăk
Mil, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

13 Trần Minh Đăng 14/8/1988 KLVC173 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
G'long, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

14 Nguyễn Bá Đường 11/5/1967 KLVC174 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
Song, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

15 Nguyễn Văn Duyệt 12/9/1982 KLVC175 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
G'long, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

16 Lương Hà Giang 07/02/1991 KLVC176 Phòng Thanh tra, pháp chế,
Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

17 Đào Tiến Hiệp 15/3/1988 KLVC177 Phòng Quản lý, bảo vệ rừng
và BTTN, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

18 Nguyễn Thanh Hoàng 16/12/1987 KLVC178 Phòng Thanh tra, pháp chế,
Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

19 Tôn Thất Hoàng 13/02/1978 KLVC179 Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jut,
Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
anh

20 Đặng Văn Hùng 26/09/1965 KLVC180 Hạt Kiểm lâm TP. Gia
Nghĩa, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

21 Trương Xuân Hùng 05/4/1988 KLVC181 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
G'long, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

22 Nguyễn Văn Khương 30/7/1981 KLVC182 Hạt Kiểm lâm TP. Gia
Nghĩa, Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
anh

23 Trần Văn Linh 28/8/1987 KLVC183 Hạt Kiểm lâm huyện Đăk
Mil, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

24 Mai Văn Lực 30/4/1981 KLVC184 Hạt Kiểm lâm huyện Tuy
Đức, Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
anh

25 Lê Thị Nụ 30/10/1987 KLVC185 Phòng Tổ chức, tuyên truyền
và XDLL, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS
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26 Biện Văn Quế 10/01/1976 KLVC186 Đội Kiểm lâm cơ động và
PCCCR, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

27 Lê Xuân Sơn 27/4/1980 KLVC187 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
G'long, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

28 Bùi Hữu Tài 23/10/1971 KLVC188 Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jut x Chứng chỉ
DTTS

29 Phí Ngọc Thắng 19/12/1982 KLVC189 Phòng Thanh tra, pháp chế,
Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

30 Nguyễn Văn Thanh 03/01/1977 KLVC190 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
G'long x Chứng chỉ

DTTS

31 Lê Đắc Thành 10/01/1977 KLVC191 Hạt Kiểm lâm huyện Tuy
Đức, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

32 Lê Phước Thành 10/9/1986 KLVC192 Hạt Kiểm lâm huyện Tuy
Đức, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

33 Nguyễn Viết Thông 05/02/1981 KLVC193 Phòng Quản lý, bảo vệ rừng
và BTTN, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

DTTS

PHÒNG 2, ĐỢT 3 (Sáng ngày 19/9/2022, thời gian: 9 giờ 30 phút)

1 Đặng Bá Canh 8/8/1981 VCC194 Hội Văn học Nghệ thuật x Chứng chỉ
tiếng DTTS

2 Lê Thanh Chung 08/01/1976 VCC195 Ban Quản lý các dự án đầu
tư xây dựng tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

3 Nguyễn Bá Cường 9/9/1971 VCC196
Phòng Tổ chức và Hành
Chính, Đài Phát thanh và

truyền hình tỉnh
x Chứng chỉ

tiếng DTTS

4 Trần Quốc Đạt 15/12/1981 VCC197 Ban Quản lý các dự án đầu
tư xây dựng tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

5 Văn Minh Diệu 07/10/1980 VCC198 Ban Quản lý dự án và PTQĐ
Đắk Mil x Chứng chỉ

tiếng DTTS

6 Bùi Thị Phương Hải 26/3/1983 VCC199 Trung tâm Kiểm soát Bệnh
tật, Sở Y tế x Chứng chỉ

tiếng DTTS

7 Nguyễn Hữu Hải 12/10/1981 VCC200 Ban Quản lý dự án và Phát
triển quỹ đất huyện Cư jút x Chứng chỉ

tiếng DTTS

8 Đỗ Thanh Hạnh 04/12/1982 VCC201 Trung tâm Xúc tiến đầu tư -
Sở Kế hoạch và Đầu tư x Chứng chỉ

tiếng DTTS

9 Trần Mạnh Hùng 10/10/1988 VCC202
Ban quản lý Khu Nông

nghiệp ứng dụng công nghệ
cao, Sở NN&PTNT

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

10 Bùi Văn Hường 09/10/1976 VCC203 Ban QLDA và PT quỹ đất
huyện Đắk Glong x Chứng chỉ

tiếng DTTS
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11 Nguyễn Văn Mạnh 16/10/1977 VCC204 Khu BTTN Nam Nung,  Sở
NN&PTNT

Anh
Văn

12 Trương Thị Kiều My 30/5/1981 VCC205 Ban Quản lý các dự án đầu
tư xây dựng tỉnh x Chứng chỉ

tiếng DTTS

13 Hoàng Quốc Phú 15/10/1983 VCC206 Trung tâm Khuyến công và
XTTM, Sở Công Thương x Chứng chỉ

tiếng DTTS

14 Đặng Quang Sang 05/12/1975 VCC207 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật
Nông nghiệp huyện Cư Jút x Chứng chỉ

tiếng DTTS

15 Hồ Tất Tâm 20/10/1977 VCC208 Trung tâm Kiểm soát Bệnh
tật, Sở Y tế x Chứng chỉ

tiếng DTTS

16 Phạm Khánh Tùng 02/9/1975 VCC209 Trung tâm Y tế huyện Đắk
R'lấp, Sở Y tế x Chứng chỉ

tiếng DTTS

17 Nguyễn Ngọc Xuân 01/10/1967 VCC210 Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng,  Sở NN&PTNT x Chứng chỉ

tiếng DTTS

PHÒNG 1, ĐỢT 4 (Chiều ngày 19/9/2022, thời gian:13 giờ 00 phút)

1 Ngô Mỹ Anh 06/10/1991 CV01 Phòng LĐ-TBXH huyện
Đắk R'Lấp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

2 Nguyễn Thị Kim Anh 06/12/1990 CV02 Thanh tra huyện, UBND
huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

3 Nguyễn Mạnh Cường 08/9/1984 CV03 Phòng Nội vụ huyện Đắk
R'lấp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

4 Phan Xuân Dũng 24/02/1986 CV04 Sở Thông tin và Truyền
thông Anh văn

5 Lê Thị Giang 06/10/1987 CV05 Phòng Kế hoạch - Tài chính
Sở Nông nghiệp và PTNT x Chứng chỉ

tiếng DTTS

6 Lê Thị Hà 03/7/1981 CV06 Phòng VHTT, UBND huyện
Đắk Glong

Tiếng
anh

7 Trần Văn Hải 09/4/1983 CV07 Thanh tra huyện, UBND
huyện Tuy Đức x Chứng chỉ

tiếng DTTS

8 Phan Thị Thúy Hằng 22/3/1992 CV08 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

9 Đinh Thị Hạnh 22/4/1988 CV09 Sở Lao động-Thương binh
và Xã hội x Chứng chỉ

tiếng DTTS

10 Tô Thị Hảo 26/07/1979 CV10 Phòng Dân tộc, UBND
huyện Cư Jút x Chứng chỉ

tiếng DTTS
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11 Trần Thị Thu Hiên 02/6/1987 CV11 Văn phòng Sở Nông nghiệp
và PTNT x Chứng chỉ

tiếng DTTS

12 Phan Văn Hiển 12/9/1983 CV12 Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Đắk Nông x Chứng chỉ

tiếng DTTS

13 Nguyễn Thị  Hoa 16/10/1984 CV13 Phòng Giáo dục và Đào tạo
thành phố Gia nghĩa x Chứng chỉ

tiếng DTTS

14 Nguyễn Thị Hòa 04/8/1982 CV14 Phòng Tài nguyên và Môi
trường, UBND huyện Cư Jút x Chứng chỉ

tiếng DTTS

15 Phạm Thị Thanh
Huyền 01/01/1990 CV15 Phòng Y tế, UBND huyện

Tuy Đức x Chứng chỉ
tiếng DTTS

16 Y Khăl 05/8/1980 CV16 Phòng Tư pháp, huyện
Krông Nô x Người

DTTS

17 Lê Thị Khương 23/6/1986 CV17 Phòng Y tế huyện Đắk
R'Lấp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

18 Nguyễn Tấn Kiệt 14/01/1984 CV18 Văn phòng, Sở Công
Thương x Chứng chỉ

tiếng DTTS

19 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/7/1983 CV19 Phòng Y tế, UBND huyện
Cư Jút x Chứng chỉ

tiếng DTTS

20 Lê Thị Minh Nữ 02/10/1991 CV20 Phòng Tài Nguyên và MT,
UBND huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

21 Lầu Bá Pểnh 06/02/1980 CV21 Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông x Người
DTTS

22 Nguyễn Hồng Phong 19/7/1979 CV22
Phòng Kế hoạch - Tài chính,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du

lịch
x Chứng chỉ

tiếng DTTS

23 Đinh Thị Thu Phương 26/5/1985 CV23 Sở Giáo dục và Đào tạo x Chứng chỉ
tiếng DTTS

24 Nguyễn Thị Phương 27/7/1972 CV24 Phòng VH&TT huyện Đắk
R'Lấp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

25 Võ Thị Hà Phương 26/11/1989 CV25 Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
UBND huyện Đắk Mil x Chứng chỉ

tiếng DTTS

26 Lê Trọng Quảng 15/8/1985 CV26 Phòng Kinh tế - Hạ tầng,
UBND huyện Tuy Đức x Chứng chỉ

tiếng DTTS

27 Lê Thị Tâm 08/3/1980 CV27 Ban An toàn giao thông tỉnh x Chứng chỉ
tiếng DTTS
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28 Lê Viết Thành 19/11/1988 CV28 Phòng Tài chính - Kế hoạch,
UBND huyện Tuy Đức x Chứng chỉ

tiếng DTTS

29 Võ Đình Quân Thoại 02/01/1982 CV29 Thanh tra, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

Tiếng
anh

30 Nguyễn Thị Thơm 06/01/1986 CV30 Phòng Y tế, UBND huyện
Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

31 Trình Thị Thu 15/2/1989 CV31 Phòng Tổ chức cán bộ Sở
Nông nghiệp và PTNT x Chứng chỉ

tiếng DTTS

32 Lê Xuân Tiến 20/5/1985 CV32 Phòng Tài nguyên và Môi
trường, huyện Đắk R'Lấp

Tiếng
anh

33 Hoàng Thị Trưng 31/8/1973 CV33 Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông x Người
DTTS

34 Nguyễn Thị Tuyên 16/6/1986 CV34 Phòng Tài chính - Kế hoạch,
UBND huyện Cư Jút x Chứng chỉ

tiếng DTTS

35 Nguyễn Thúy Vân 23/01/1986 CV35 Sở Khoa học và Công nghệ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

36 Vũ Thị Vân 04/02/1983 CV36 Phòng Y tế huyện Đắk
R'Lấp x Chứng chỉ

tiếng DTTS

37 Lê Trần Nhã Vi 10/11/1983 CV37
Phòng Lao động Thương
binh và Xã hội, UBND

huyện Cư Jút
x Chứng chỉ

tiếng DTTS

38 Nguyễn Thị Vinh 10/02/1988 CV38 Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm, Sở Y tế

Chứng chỉ
tiếng DTTS

39 Nguyễn Đức Vinh 21/02/1977 CV39 Phòng Y tế, UBND huyện
Đắk Glong x Chứng chỉ

tiếng DTTS

40 Lê Xuân Vĩnh 02/5/1993 CV40 Phòng Tài Nguyên và MT,
UBND huyện Đắk Song

Tiếng
anh

PHÒNG 2, ĐỢT 4 (Chiều ngày 19/9/2022, thời gian:13 giờ 00 phút)

1 Nguyễn Anh Vũ 10/12/1986 CV41 Phòng Kinh tế và Hạ tầng,
UBND huyện Cư Jút x Chứng chỉ

tiếng DTTS

2 Nguyễn Khánh Vũ 10/8/1984 CV42 Phòng Y tế, UBND huyện
Cư Jút x Chứng chỉ

tiếng DTTS

3 Đinh Ngọc Vũ 29/9/1979 CV43 Phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

4 Bùi Thị Như Ý 10/10/1983 CV44 Phòng Y tế, huyện Krông
Nô x Chứng chỉ

tiếng DTTS
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5 Trương Thị Yên 10/11/1988 CV45 VP HĐND&UBND, UBND
huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

6 Lê Danh Dũng 13/02/1985 KL46 Hạt Kiểm lâm Khu BTTN
Nam Nung x Chứng chỉ

tiếng DTTS

7 Lê Văn Hiền 7/12/1981 KL47 Hạt Kiểm lâm Khu BTTN
Nam Nung x Chứng chỉ

tiếng DTTS

8 Lâm Chí Hoàng 21/9/1983 KL48 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
G'long, Chi cục Kiểm lâm x Người

DTTS

9 Y Huân 15/10/1988 KL49 Hạt Kiểm lâm Vườn quốc
gia Tà Đùng x Người

DTTS

10 Nguyễn Hữu Hùng 21/11/1986 KL50 Hạt Kiểm lâm huyện Krông
Nô, Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
Anh

11 Võ Kim Hùng 14/12/1980 KL51 Hạt Kiểm lâm Khu BTTN
Nam Nung x Chứng chỉ

tiếng DTTS

12 Trần Phúc Huy 12/10/1982 KL52 Hạt Kiểm lâm TP Gia
Nghĩa, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

13 Trần Phát Huỳnh 18/10/1982 KL53 Đội Kiểm lâm cơ động và
PCCCR

Tiếng
Anh

14 Lê Duy Khánh 06/5/1989 KL54 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
R'lấp, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

15 Lê Thành Tâm 10/6/1977 KL55 Đội Kiểm lâm cơ động và
PCCCR, Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
Anh

16 Trần Hữu Tấn 12/12/1985 KL56 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
G'long, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

17 Bùi Đình Thắng 25/5/1986 KL57 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
G'long, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

18 Tô Hoài Thanh 25/5/1981 KL58 Hạt Kiểm lâm huyện Krông
Nô, Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
Anh

19 Nguyễn Phước Thành 06/4/1984 KL59 Hạt Kiểm lâm huyện Cư jut,
Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

20 Huỳnh Thanh Thiện 05/02/1984 KL60 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
Song, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

21 Y a Thông 22/6/1987 KL61 Hạt kiểm lâm huyện Đắk
Glong x Người

DTTS

22 Trần Hữu Trung 19/10/1980 KL62 Hạt Kiểm lâm Vườn quốc
gia Tà Đùng x Chứng chỉ

tiếng DTTS
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23 Lê Xuân Trường 14/6/1980 KL63 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
G'long, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

24 Phạm Văn Việt 07/9/1979 KL64 Hạt Kiểm lâm huyện Đắk
Song, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

25 Trần Quang Vinh 14/9/1982 KL65 Đội Kiểm lâm cơ động và
PCCCR, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

26 Nguyễn Thị Kim Bình 03/3/1985 KT66 Phòng Tài chính - Kế hoạch,
UBND huyện Krông Nô x Chứng chỉ

tiếng DTTS

27 Trần Thị Mỹ Dung 12/02/1986 KT67 Đội Kiểm lâm cơ động và
PCCCR, Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

28 Phạm Thu Hoài 25/01/1987 KT68 Văn phòng Sở, Sở tài
nguyên và Môi trường x Chứng chỉ

tiếng DTTS

29 Nguyễn Hoa Huệ 29/9/1987 KT69 Phòng Giáo dục và Đào tạo,
UBND thành phố Gia Nghĩa x Chứng chỉ

tiếng DTTS

30 Nguyễn Thị Loan 20/10/1987 KT70 Phòng Hành chính tổng hợp,
Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

31 Nguyễn Thị Tuyết Nga 30/8/1987 KT71 Sở Giao thông vận tải Đắk
Nông x Chứng chỉ

tiếng DTTS

32 Đỗ Thị Nga 29/8/1981 KT72 Phòng Hành chính tổng hợp,
Chi cục Kiểm lâm x Chứng chỉ

tiếng DTTS

33 Trần Thị Ngoan 12/12/1981 KT73 Phòng Lao động TB&XH,
UBND huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

34 Lê Thị Cúc Phương 29/10/1986 KT74 Phòng KHTC - Sở Y tế x Chứng chỉ
tiếng DTTS

35 Vũ Thị Sen 23/3/1984 KT75 Phòng Giáo dục và Đào tạo,
UBND huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

36 Nguyễn Quang Thành 15/3/1989 KT76
Phòng Tài nguyên & Môi

trường, UBND huyện Krông
Nô

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

37 Phan Thị Thương 10/2/1984 KT77 Sở Khoa học và Công nghệ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

38 Nguyễn Thị Thủy 04/3/1984 KT78 Hạt Kiểm lâm huyện Đăk
Mil x Chứng chỉ

tiếng DTTS
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39 Nguyễn Trọng Tiến 06/6/1985 KT79
Phòng

Kế hoạch - Tài chính, Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

40 Nguyễn Thị Tình 02/6/1985 KT80 Phòng KHTC - Sở Y tế x Chứng chỉ
tiếng DTTS

41 Trần Thị Trà 28/9/1986 KT81 Phòng Tư pháp, UBND
huyện Đắk Song x Chứng chỉ

tiếng DTTS

42 Hoàng Thị Ánh Tuyết 02/4/1985 KT82
Phòng

Kế hoạch - Tài chính, Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch

x Chứng chỉ
tiếng DTTS

PHÒNG 1, ĐỢT 5 (Chiều ngày 19/9/2022, thời gian:14 giờ 30 phút)

1 Lê Thị Tư Hạnh 06/10/1983 LTV211 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

2 Lê Thị Hoa 10/8/1987 LTV212 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

3 Phạm Thị Hoa 29/11/1983 LTV213 Sở Nội vụ x Chứng chỉ
tiếng DTTS

THI MÔN TIẾNG ANH PHÒNG 2, ĐỢT 5 (Chiều ngày 19/9/2022, thời gian:14 giờ 30 phút)

1 Trần Thanh Bình 03/7/1986 CVC09 Sở Xây dựng Tiếng
Anh

2 Nguyễn Việt Cường 01/12/1981 CVC16 Sở Thông tin và Truyền
thông

Tiếng
Anh

3 Lê Văn Long 07/8/1970 CVC69 Sở Giáo dục và Đào tạo Tiếng
Anh

4 Nguyễn Thị Hoài Nam 15/7/1987 CVC75 Phòng NN-TNMT, Văn
phòng UBND tỉnh

Tiếng
Anh

5 Trần Văn Thuấn 20/9/1982 CVC124 Sở Công Thương Tiếng
Anh

6 Vũ Văn Vinh 20/7/1980 CVC149 Văn phòng UBND tỉnh Tiếng
Anh

7 Tôn Thất Hoàng 13/02/1978 KLVC179 Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jut,
Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
Anh

8 Nguyễn Văn Khương 30/7/1981 KLVC182 Hạt Kiểm lâm TP. Gia
Nghĩa, Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
Anh

9 Mai Văn Lực 30/4/1981 KLVC184 Hạt Kiểm lâm huyện Tuy
Đức, Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
Anh

10 Nguyễn Văn Mạnh 16/10/1977 VCC204 Khu BTTN Nam Nung,  Sở
NN&PTNT

Tiếng
Anh

11 Lê Thị Hà 03/7/1981 CV06 Phòng VHTT, UBND huyện
Đắk Glong

Tiếng
Anh

12 Võ Đình Quân Thoại 02/01/1982 CV29 Thanh tra, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

Tiếng
Anh
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13 Lê Xuân Tiến 20/5/1985 CV32 Phòng Tài nguyên và Môi
trường, huyện Đắk R'Lấp

Tiếng
Anh

14 Lê Xuân Vĩnh 02/5/1993 CV40 Phòng Tài Nguyên và MT,
UBND huyện Đắk Song

Tiếng
Anh

15 Nguyễn Hữu Hùng 21/11/1986 KL50 Hạt Kiểm lâm huyện Krông
Nô, Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
Anh

16 Trần Phát Huỳnh 18/10/1982 KL53 Đội Kiểm lâm cơ động và
PCCCR

Tiếng
Anh

17 Lê Thành Tâm 10/6/1977 KL55 Đội Kiểm lâm cơ động và
PCCCR, Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
Anh

18 Tô Hoài Thanh 25/5/1981 KL58 Hạt Kiểm lâm huyện Krông
Nô, Chi cục Kiểm lâm

Tiếng
Anh

19 Ngô Đức Toàn 30/5/1982 CVC130 Sở Xây dựng Tiếng
Anh
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Cơ quan đơn vị đang làm
việc

Được
miễn
thi

ngoại
ngữ

Ngoại
ngữ

đăng kí
dự thi

Ghi chú

19
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